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 Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) đã ban hành thông báo nêu rõ kỳ vọng đối với chủ tàu và người vận hành tàu khi cân nhắc đến việc bố trí thuyền viên phù hợp, duy trì các tiêu chuẩn trực ca và cung cấp số giờ nghỉ tối thiểu, đảm bảo cho thuyền viên có đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ.
Đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ
Theo AMSA, việc đảm bảo tất cả thuyền viên có đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ là rất quan trọng đối với hoạt động và an toàn. Ba công ước quốc tế áp đặt các nghĩa vụ:
1. Khi cân nhắc đến khả năng thực hiện nhiệm vụ, Công ước STCW quy định rằng các cơ quan quản lý phải tính đến mối nguy hiểm do sự mệt mỏi của thuyền viên, đặc biệt là những người có nhiệm vụ liên quan đến hoạt động an toàn và an ninh của tàu.
2. Công ước Lao động Hàng hải (MLC) yêu cầu các tàu phải có đủ số lượng thuyền viên trên tàu để đảm bảo rằng tàu được vận hành an toàn, hiệu quả và có sự quan tâm đúng mức đến an ninh trong mọi điều kiện, có tính đến những lo ngại về tình trạng mệt mỏi của thuyền viên và tính chất cũng như điều kiện cụ thể của chuyến đi.
3. Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM) quy định rằng mỗi tàu phải được bố trí đủ thuyền viên để đảm nhận được tất cả các khía cạnh nhằm duy trì hoạt động an toàn trên tàu.
Mệt mỏi và việc định biên thuyền bộ
Việc định biên thuyền bộ phù hợp cần tính đến nguy cơ bị mệt mỏi. Mệt mỏi (cả về thể chất và tinh thần) gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn, hiệu suất và sức khỏe của người đi biển. Những thuyền viên mệt mỏi có nhiều khả năng mắc sai sót, bị thương, không tuân thủ các quy trình trực ca thích hợp hoặc không nhận ra các dấu hiệu ban đầu cho thấy một tình huống nguy hiểm đang tiến triển.
Mặc dù Công ước STCW và MLC đều có quy định về số giờ nghỉ tối thiểu, nhưng chỉ riêng những yêu cầu này có thể không ngăn ngừa được tình trạng thuyền viên bị mệt mỏi. Các yếu tố khác, như số lần và chất lượng của giấc ngủ, nhịp sinh học, điều kiện môi trường và yêu cầu của nhiệm vụ có thể góp phần gây ra tình trạng mệt mỏi trên biển.
Các yếu tố như vậy có thể gây áp lực rất lớn cho thuyền viên và có thể làm giảm khả năng duy trì sự cảnh giác, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của họ - ngay cả khi về mặt kỹ thuật đã đáp ứng được yêu cầu về số giờ nghỉ. Đảm bảo định biên thuyền bộ phù hợp là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên.
Điều này bao gồm:
· Số giờ làm việc
· lịch làm việc
· lượng thời gian nghỉ làm trung bình
· các yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng hoặc làm tăng nguy cơ mệt mỏi.
Người khai thác tàu nên đảm bảo bố trí đủ thuyền bộ theo qui định của Bộ luật ISM và Nguyên tắc về Định biên An toàn Tối thiểu để duy trì hoạt động an toàn trên tàu vào mọi lúc.
Sắp xếp ca trực
Nghiên cứu về lịch ca trực cho thấy lịch trực 6 giờ, nghỉ 6 giờ là nguyên nhân đáng kể gây ra tình trạng mệt mỏi. So với các lịch trình khác, lịch trực 6 giờ, nghỉ 6 giờ có liên quan đến:
·  được ngủ ít hơn mỗi ngày
· giấc ngủ kém chất lượng, không liên tục
· khả năng ngủ gật (giấc ngủ vô thức ngắn) tăng cao
· buồn ngủ quá mức – đặc biệt là vào sáng sớm.
Kiểu lịch trực này có thể khiến thuyền viên không đạt được số giờ nghỉ tối thiểu 6 giờ theo yêu cầu của Công ước STCW. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng bàn giao ca trực, dẫn đến không đáp ứng được kỳ vọng quy định đối với thuyền viên bàn giao ca trực theo Công ước STCW.
Các kỳ vọng về ca trực an toàn
AMSA mong đợi rằng người điều hành tàu ở vùng biển Úc sẽ chứng minh được việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Công ước và các rủi ro liên quan đến tình trạng mệt mỏi đã được xem xét đầy đủ. AMSA cho rằng những khó khăn mà người trực ca phải đối mặt trong việc giao hoặc nhận ca trực đúng cách, cũng như đáp ứng các yêu cầu về số giờ nghỉ tối thiểu, là thách thức đối với hiệu quả của chế độ làm việc theo ca làm 6 giờ, nghỉ 6 giờ.
Chủ tàu và người điều hành tàu phải có chứng minh cách họ đảm bảo rằng các tiêu chuẩn tiếp tục được đáp ứng khi cho phép cả ca trực đúng cách và số giờ nghỉ ngơi tối thiểu theo chế độ làm 6 giờ, 6 giờ.
AMSA khuyến khích người điều hành tàu sử dụng chế độ ca trực làm 6 giờ, nghỉ 6 giờ xem xét lại các quy trình của họ để tìm hiểu xem các chế độ ca trực khác có hiệu quả hơn trong việc đảm bảo đủ giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên hay không.
Kiểm tra của Nhà nước có cảng (PSC) và kiểm tra của Nhà nước tàu mang cờ (FSC)
Yêu cầu về số giờ nghỉ và tiêu chuẩn trực ca có hiệu lực đối với các quy định của STCW được thiết lập trong luật pháp Úc tại Lệnh hàng hải 28. AMSA có thể thực hiện hành động cưỡng chế đối với các vi phạm nghiêm trọng. Vi phạm các yêu cầu về số giờ nghỉ hoặc làm giả hồ sơ số giờ nghỉ là không thể chấp nhận được. AMSA sẽ không dung thứ cho việc làm giả hồ sơ số giờ nghỉ và coi những loại vi phạm này là nghiêm trọng.
Tàu có thể bị lưu giữ nếu:
· hồ sơ về số giờ nghỉ đã bị thay đổi và không phản ánh số giờ nghỉ thực tế
· hồ sơ về số giờ nghỉ của người trực ca không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của STCW
· thời gian nghỉ bù đã được sử dụng cho các hoạt động đã được lên kế hoạch (như tiếp nhiên liệu, đến, rời cảng) dẫn đến vi phạm số giờ nghỉ một cách có hệ thống.
Khi các sai sót được xác định riêng lẻ hoặc tích lũy cung cấp bằng chứng khách quan về sự cố nghiêm trọng hoặc thiếu hiệu quả trong việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn trên tàu, thì tàu có thể bị lưu vì vi phạm Bộ luật ISM.
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